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[bookmark: _GoBack]BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về thông tin học liệu 
1. Các chỉ số đánh giá về học liệu
	TT
	Chỉ số đánh giá
	2024
	2023

	1
	Số đầu sách/ngành đào tạo
	
	

	2
	Số bản sách/người học
	
	


2. Thống kê học liệu theo ngành đào tạo
	TT
	Khối ngành đào tạo
	Học liệu bắt buộc
(Giáo trình, bài giảng)
	Học liệu tham khảo*

	
	
	Đầu sách
	Bản sách
	Đầu sách
	Bản sách

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	

	1
	Ngành.............
	
	
	
	

	...
	.....................
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	

	1
	Ngành.............
	
	
	
	

	...
	.....................
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	

	1
	Ngành.............
	
	
	
	

	...
	.....................
	
	
	
	

	IV
	Các môn chung
	
	
	
	


*Tài liệu, sách tham khảo, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử
3. Thống kê học liệu bắt buộc theo học phần đang giảng dạy
	TT
	Ngành
	Mã học phần
	Tên học phần
	Học liệu bắt buộc
(Giáo trình, bài giảng)

	
	
	
	
	Đầu sách
	Bản sách

	1
	
	
	
	
	

	..
	.................
	
	
	
	


4. Thống kê về hoạt động thư viện
	TT
	Nội dung thống kê
	Số lượng

	1
	Số lượng phần mềm (bản quyền) có chức năng kiểm tra sự trùng lặp thông tin và đạo văn.
	

	2
	Tần suất truy cập tài nguyên học liệu (lần/sinh viên/tuần).
	

	3
	Các tài liệu học thuật nội sinh và các tài liệu học thuật được số hóa có bản quyền của giảng viên 
	

	4
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	

	5
	Số đầu sách/ngành đào tạo
	

	6
	Số bản sách/người học
	

	7
	Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến
	


5. Thống kê cơ sở vật chất tại thư viện
	TT
	Nội dung thống kê
	Số lượng

	1
	Số phòng đọc
	

	2
	Số chỗ ngồi đọc
	

	3
	Số máy tính phục vụ bạn đọc
	


GIÁM ĐỐC
                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)
